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j'PHÊ DUYERA NHAN CHAI NADY-PHYTOL DUNG DICH UONG
CHAI 120ml

 

- LQ] MAT, THONG MAT.
- CHU TRI: TIEU HOA KEM, VIEM GAN, VIEM TUI MAT, SOI MAT.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 TP HỒ CHÍ MINH
NHÀ MÁY: 930 C4, đường C, KCN Cát Lái, cụm 2, Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP. HCM    

  
CÔNG THỨC: Cao lỏng Actisô 108ml

(Tương ứng 108g dược liệu actisô (Folium Cynarae scolymi))

Tá dược vd 120ml

CHỈ ĐỊNH:

LIEU LƯỢNG VÀ CÁCH DUNG:
củ

  



` CTCPDƯỢC PHẨM 2-9 TP HCM

MẪU HỘP NADY-PHYTOL DUNG DỊCH UỐNG
CHAI 120ml Pn,
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COMPOSITION: CONG THUC: Sang dich wingCynara scolymus Extract 108ml Cáo lắng Acts 108ml .
(Equivalent to 108g off Folium Cynarae scolymi) (Tương ứng 108g dược liệu actisô (Folium Cynarae scolymi))
Excipients sql 120ml Tá dược vd 120ml

INDICATIONS: CHỈ ĐỊNH: Neely. h tôi
- CHOLERETIC, CHOLAGOGUE. - LOI MAT,THONG MAT.

- CHU TRI: TIEU HOA KEM, VIEM GAN,- TREATMENT OF: DIGESTION DISORDERS,
VIEM TUI MAT, SOI MAT.LIVER AND GALLBLADER INSUFFICIENCIES,

GALISTONE DISEASE.   
LIEU LUONG VA CACH DUNG:
Theo sự chỉ dẫn của Thây thuốc, trung bình:
Người lớn: Uống mỗi lần 1 muỗng cà phê (5ml),

DOSAGE AND ADMINISTRATION: :
Recommended dosage or as prescribed by the physician,

  

  
   

  
  

  
  

 

  

  

    

  

 

   
   

  

   

usually: ngay 2 lan.
Adults: Orally 1 teaspooniul (5ml), twice daily. Trẻ em:_ Uống mỗi lần 1⁄2 muỗng cà phê (2,5ml),
Children: Orally 12 teaspoonful (2.5ml), twice daily. ngày 2 lần.

Dilute with water, with or without sucrose. Pha thuốc trong một chút nước dường để uống. CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:CƠNTRAINDICATIONS
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.AND THE OTHER INFORMATION:

Read the leaflet inside.

 

DE XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAREFULLY READ THE LEAFLET BEFORE USE Bảo quan: Ở nhiệt độ không quá 3ŒC, nơi khô ráo,

tránh ánh sáng

STORAGE: Notmorethan 30°C, in dry place,

 

protect from light.

Sản xuất theo TCCS
| | SDK:
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MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỰNG

DUNG DỊCH UONG NADY-PHYTOL CHAI 120 ml
 

NADY-PHYTOL
Dung dịch uông

CONG THUC:
Cao lỏng actisô 108 ml
(Tương ứng 108 g dược liệu actisô (Folium Cynarae scolymi))
Tá dược: Methyl hydroxybenzoat, ethanol 96%,

propyl hydroxybenzoat, hương chuối, caramel,
nước tỉnh khiết vừa đủ 120 ml
CHI ĐỊNH:
Lợi mật, thông mật. Chủ trị: Tiêu hóa kém, viêm gan, viêm túi mật,

sỏi mật. 7
CHONG CHi DINH:

- Nghén đường mật, suy tế bảo gan. \\
- Ngudi duong hu, ty vi hu han, thé han,
THAN TRONG:
Trường hợp bị tiêu chảy hay đau bụng nên gián đoạn việc dùng thuốc.
TƯƠNG TÁC THUÓC:
Do tácdụng lợi tiểu của actisô nên có thể rút ngắn thờigian(đi chuyển của
thuốc uống cùng, do đó làmgiảm, sự hấp thu của các thuốc uống cùng,
vìvậy nên uống cách xanhữngthuốc này.

SỬ DỤNG THUÓC CHO PHỤ NỮCO THAI VA CHO CON BU:
Sử dụng được cho phụ nữ cóthai,và cho con bú.

TAC DONG CUA THUOC LEN KHA NANG LAI XE VA VAN
HANHMAYMOC:
Thuốc không gây ảnh hưởng lên khả năng lái xe vàvận hành máy móc.
TÁC DỤNGKHÔNG MONG MUON CUA THUỐC:
Dùng liều cao có thể gây tiêu chảy.
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải

khi sử dụngthuốc.
CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:
Các đặctính dược lực học:

-Tínhvị quykinh:Khổ, lương. Vào các kinh can, đởm.
- Công năng chủ trị: Lợi mật, chỉ thống. Chủ trị: Tiêu hóa kém, viêm gan,
viêm túi mật, sỏi mật.

- Actisô có tác dụng lợi mật do cynarin, công thức là acid 1-4 dicafein
quinic (C,,H,,0,,.H,O), ngoai ra cũng xác định được hỗn hợp các thành

phần khác của actisô, chủ yếu là acid-alcool tạo nên hoạt lực lợi mật,

thong |mật và còn cónhững, tác dụng khác như giảm cholesterol-huyết,
bảo vệ gan, làm tăng sự bàiniệu.

- Cao longactisô được chiết xuất từ dược liệu thiên nhiên, có tác dụngkích

thích sự bài tiết mật, kích thích tiêu hóa và tăng cường chức năng bài tiết

thận và tiêu hóa.
QUÁ LIEU VÀ XỬTRÍ:
Rồi loạn nước và điện giải. Nước và điện giải phải được bù nếu cần.
LIEU LUQNG VA Cacti DUNG:
Theo sự hướng dẫn của thầythuốc, trung bình:

~ Người lớn: Môilần udng 1 muỗng ca phé (5 ml), ngay 2 lần.
- Trẻ em: Mỗi lần uống 1⁄2 muỗng cà phê (2,5 m]), ngày 22 lần.
Cách dùng: Pha thuốc trong một chút nước đường đề uống.

 

   
   

Trình bày: Hộp | chai 120 ml
Điều kiện bảo quản:

Ở nhiệt độkhông quá 30C, nơi khô ráo, tránh
Hạn dùng: 36 tháng kẻ từ ngày sản xuất.
Sản xuất: Theo TCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚCKHI DÙNG
NEU CEN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN BÁC SỸ HOẶC DƯỢC

| isi CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 TP HCM

 

DT: (08) 38687355. FAX: 84.838687356
NHÀ MÁY: 930 C4,đỡng C,KCNCátLúi, sụn2,P.ThạnhMỹLại Q2.TPHCMTJ),CỤC TRƯỞNG

P.TRƯỞNG PHÒNG

DéMinkHung
Ngày 06 tháng ©Í năm 2016
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